
UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ THANH MIỆN 
 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thanh Miện, ngày       tháng 3  năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư 

thường trực Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức 

các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng 

 

Thực hiện quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 

của UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy 

trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 02/02/2026 của UBND xã Thanh Miện 

về việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn xã Thanh Miện 

năm 2026.  

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời 

thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của 

Đảng, chính quyền xã Thanh Miên, thành phố Hải Phòng.  

Ủy ban nhân dân xã Thanh Miện cung cấp thông tin số điện thoại để tiếp 

nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn xã Thanh Miện, cụ thể như sau:  

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thế Tài 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 
0912666433  

2 Vũ Minh Nguyệt 
Phó Bí thư Thường trực  

Đảng uỷ xã 
0988902145   

3 Nguyễn Thanh Tịnh Chủ tịch UBND xã  0982919306   

4 Giang Thị Thía Phó Chủ tịch HĐND xã 0982734127   

5 Lê Ngọc Hân Phó Chủ tịch UBND xã 0978682682   

6 Lê Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND xã 0904306389   

7 Vũ Thị Thu 
Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND xã 
0973527479   

8 Nguyễn Thị Hoa 
Phó Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND xã 
0904269737   

9 Phạm Thị Sen 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0919425956   

10 Nguyễn Thị Nhu 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0962082078   
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11 Nguyễn Thanh Hường 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0985497958   

12 Vũ Thị Thuỳ 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0986787586   

13 Phùng Thị Ngọc Mai 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0988695929   

14 Phạm Thị Hoải 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0395852786   

15 Phạm Quang Hùng Trưởng phòng Kinh tế xã 0396917390   

16 Đinh Thị Hảo Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0984358684   

17 An Đăng Hải Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0961254087   

18 Phạm Thị Âu Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0903467385   

19 Hoàng Thị Nhàn Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0329555556   

20 Phạm Thị Quế Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0366946309   

21 Trần Phú Hải Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0982832945   

22 An Thị Lan Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0961794096   

23 Hoàng Trung Huấn Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0985444816   

24 Vũ Thị Thực Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0386113444   

25 Vũ Thị Huyền Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0977593698   

26 Vũ Thị Hiền Chuyên viên phòng Kinh tế xã 0976034221   

27 Vũ Thị Thu Chang 
Phó Trưởng phòng Văn hóa - 

Xã hội xã 
0936706287   

28 Nguyễn Viết Anh 
Phó Trưởng phòng Văn hóa - 

Xã hội xã 
0975651638   

29 Nguyễn Thị Lan 
Chuyên viên phòng Văn hoá - 

Xã hội xã 
0867999258   

30 Nguyễn Ngọc Thăng 
Chuyên viên phòng Văn hoá - 

Xã hội xã 
0987286113   

31 Nguyễn Thị Hường 
Chuyên viên phòng Văn hoá - 

Xã hội xã 
0985871408   

32 Nguyễn Thị Quỳnh 
Chuyên viên phòng Văn hoá - 

Xã hội xã 
0962080525   

33 Đỗ Văn Hoan 
Chuyên viên phòng Văn hoá - 

Xã hội xã 
0912308286   

34 Đỗ Văn Tuất 
Chuyên viên phòng Văn hoá - 

Xã hội xã 
0977984815   

35 Phạm Ngọc Hồi 
Quyền Giám đốc Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công xã 
0986892705   

36 Nguyễn Thị Hạnh 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công xã 
0354552055  

37 Nguyễn Thị Anh Chuyên viên Trung tâm Phục 0987653635   
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vụ Hành chính công xã 

38 Nguyễn Văn Lân 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công xã 
0961699555   

39 Nguyễn Thị Hoài 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công xã 
0385822268   

40 Trương Thị Thuỷ 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công xã 
0987183785   

41 Nguyễn Viết Duẩn 
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 
0987200117   

42 Nguyễn Thị Yến 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ sự nghiệp công xã 
0985852010   

43 Phạm Quang Dương 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã  
0963082686   

44 Ngô Đình Lâm 
Giám đốc Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng xã 
0986233232   

45 Trương Thị Bích Phụ trách Trạm Y tế xã 0983719784   

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.  

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Thanh Miện 

(https://thanhmien.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban 

nhân dân xã Thanh Miện.  

Ủy ban nhân dân xã Thanh Miện trân trọng thông báo để các tổ chức và 

Nhân dân được biết và liên hệ công tác./ 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố;  

- Thanh tra thành phố;  

- Văn phòng UBND thành phố;  

- Cổng thông tin điện tử thành phố;  

- Các Sở, ban, ngành thành phố;  

- UBND các xã, phường, đặc khu;  

- Thường trực Đảng ủy xã;  

- Thường trực HĐND xã;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;  

- Uỷ viên UBND xã;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;  

- Cổng thông tin điện tử xã;  

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Thị Thu 
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